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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:          /BC-SGDĐT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Long, ngày        tháng       năm 2025


 Đề cương chi tiết 


BÁO CÁO
Đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo
 Quy định về địa bàn và khoảng cách làm căn cứ xác định học sinh, học viên không thể đến trường và trở về nhà trong ngày được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Căn cứ Nghị định 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết các điều sau của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 
Căn cứ Nghị định 66/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ, quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách;
	Căn cứ Công văn số 5512/VPUBND-KGVX ngày 29 tháng 10 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long  phân công cơ quan chủ trì soạn thảo xây dựng dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.
	Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo đánh giá thực trạng liên quan đến quy định về địa bàn và khoảng cách làm căn cứ xác định học sinh, học viên không thể đến trường và trở về nhà trong ngày được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, cụ thể như sau:
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
1. Bối cảnh trong nước liên quan đến chính sách 
	Các chính sách tại Nghị định 66/2025/NĐ-CP có tác động lớn đến trẻ em, học sinh dân tộc thiểu số, học viên bán trú và học viên dân tộc nội trú ở vùng khó khăn, giúp mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách, tăng mức hỗ trợ tài chính, và nâng cao chất lượng cuộc sống và học tập. Giúp học sinh vùng khó khăn tiếp cận giáo dục: Tăng thêm cơ hội tiếp cận giáo dục, đặc biệt là với học sinh dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa. Giảm gánh nặng tài chính cho gia đình: Giúp các gia đình có thu nhập thấp bớt gánh nặng chi phí cho con em đi học, từ đó nâng cao khả năng duy trì việc học lâu dài. Tạo nền tảng phát triển bền vững: Góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
	Để đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục góp phần thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị tập trung vào đột phá phát triển giáo dục và đào tạo thì việc đảm bảo thực hiện đầy đủ các chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục là rất cần thiết.
2. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước liên quan đến quan hệ xã hội
Trước khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, các địa phương đã tham mưu trình cơ quan cấp trên thực hiện một số chính sách liên quan Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ, cụ thể như: 
- Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi dến trường và về nhà trong ngày được hưởng chính sách hỗ trợ của Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.
- Đối với khu vực tỉnh Bến Tre và tỉnh Vĩnh Long (trước sáp nhập) đã tham mưu UBND thực hiện phê duyệt danh sách cấp phát gạo hàng năm.
Năm 2025 Nghị định 116/2016/NĐ-CP đã được thay thế Nghị định 66/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ, quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách.
Để phê duyệt dự toán đề nghị cấp kinh phí và hỗ trợ gạo, phê duyệt danh sách học sinh được hưởng chính sách theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 66/2025/NĐ-CP, ngày 12/3/2025 của Chính phủ. Việc thực hiện quy định về địa bàn và khoảng cách làm căn cứ xác định học sinh, học viên không thể đến trường và trở về nhà trong ngày được được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long là cần thiết và phù hợp với quy định.
Dự kiến nguồn kinh phí thực hiện một năm học khoảng 1.201 triệu đồng và 13.905 kg gạo cho học sinh, học viên bán trú (Đính kèm thuyết minh).
Lý do: Theo điểm b khoản 4 Điều 14 Nghị định số 66/2025/NĐ-CP, ngày 12/3/2025 của Chính phủ, quy định: “b) Ủy ban nhân dân tỉnh ….. Ban hành văn bản để quy định: Căn cứ quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 4 của Nghị định này và điều kiện thực tế của địa phương để quy định cụ thể địa bàn làm căn cứ xác định học sinh, học viên không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày, trong đó quy định khoảng cách, địa bàn có địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn phải qua biển, hồ, sông, suối, qua đèo, núi cao, qua vùng sạt lở đất, đá để xác định học sinh, học viên được hưởng chính sách hỗ trợ”.
II. THỰC TRẠNG QUAN HỆ XÃ HỘI
1. Quan hệ xã hội chưa có pháp luật điều chỉnh liên quan đến chính sách/dự thảo
Căn cứ Công văn số 1279/CDT-TCQLH ngày 17/9/2025 của Cục dự trữ Nhà nước về triển khai xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh, học viên học kỳ I năm học 2025-2026 và bổ sung học kỳ II năm học 2024-2025 và Công văn số 174/DTKV.XIV-QLH ngày 18/9/2025 của Chi Cục dự trữ Nhà nước khu vực XIV về phối hợp triển khai công tác giao nhận gạo hỗ trợ học sinh theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025.
Để có cơ sở xác định đúng đối tượng thụ hưởng chính sách theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 66/2025/NĐ-CP. Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản đề nghị địa phương và các cơ sở giáo dục tiến hành rà soát tại Công văn số 1287/SGDĐT-KHTC ngày 24/9/2025 về rà soát địa bàn để thực hiện chính sách cho học sinh theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP (Đính kèm kết quả khảo sát).
Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về địa bàn và khoảng cách làm căn cứ xác định học sinh, học viên không thể đến trường và trở về nhà trong ngày được được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo Công văn số 5512/VPUBND-KGVX ngày 29 tháng 10 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long  phân công cơ quan chủ trì soạn thảo xây dựng dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
	2. Lý do cần có quy định của pháp luật để điều chỉnh quan hệ xã hội
Để đảm bảo cơ sở pháp lý áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long sau sáp nhập, phù hợp với các quy định. Triển khai xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh, học viên và xác định đúng đối tượng thụ hưởng chính sách và tham mưu phê duyệt danh sách học sinh dân tộc nội trú để được hưởng chính sách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Vì vậy Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về địa bàn và khoảng cách làm căn cứ xác định học sinh, học viên không thể đến trường và trở về nhà trong ngày được được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long là thật sự rất cấp thiết.	
	3. Thẩm quyền ban hành các quy định của pháp luật để điều chỉnh quan hệ xã hội
Thực hiện: Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Công văn số 5512/VPUBND-KGVX ngày 29 tháng 10 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long  phân công cơ quan chủ trì soạn thảo xây dựng dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
Theo điểm b khoản 4 Điều 14 Nghị định số 66/2025/NĐ-CP, ngày 12/3/2025 của Chính phủ,  thì  Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản để quy định cụ thể địa bàn làm căn cứ xác định học sinh, học viên không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày, trong đó quy định khoảng cách, địa bàn có địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn phải qua biển, hồ, sông, suối, qua đèo, núi cao, qua vùng sạt lở đất, đá để xác định học sinh, học viên được hưởng chính sách hỗ trợ là phù hợp.
	 III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Thực hiện theo điểm b khoản 4 Điều 14 Nghị định số 66/2025/NĐ-CP, ngày 12/3/2025 của Chính phủ. Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về địa bàn và khoảng cách làm căn cứ xác định học sinh, học viên không thể đến trường và trở về nhà trong ngày được được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Thời gian thực hiện: Từ năm học 2025- 2026.
Sở GDĐT xin báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét. 
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Phụ lục:

1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến dự thảo quyết định

	Chủ trương, đường lối của Đảng
	Chính sách của dự thảo quyết định
	Đánh giá (Đã thế chế đầy đủ hoặc một phần)
	Đề xuất xử lý

	Nghị định 66/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ.
	Quy định địa bàn và khoảng cách làm căn cứ xác định học sinh, học viên không thể đến trường và trở về nhà trong ngày được hưởng chính sách hỗ trợ.
	
	Ban hành Quyết định quy định.

	
	
	
	



2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo quyết định

	Quy định của dự thảo văn bản
	Quy định của pháp luật hiện hành có liên quan
	Đánh giá (Tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất)
	Đề xuất xử lý

	Quy định địa bàn và khoảng cách làm căn cứ xác định học sinh, học viên không thể đến trường và trở về nhà trong ngày được hưởng chính sách hỗ trợ.
	1. Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025.
2. Quyết định số 576/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ công nhận 09 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025 thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn.
3. Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.
4. Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn.
5. Quyết định số 698/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung và hiệu chỉnh danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.
6. Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.
7. Quyết định số 497/QĐ-UBDT ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban Dân tộc (nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo) phê duyệt điều chỉnh, bổ sung và hiệu chỉnh tên huyện, xã, thôn đặc biệt khó khăn; thôn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.
8. Văn bản số 296/BDTTG-CS ngày 10 tháng 4 năm 2025 của Bộ Dân tộc và Tôn giáo về việc hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với đơn vị hành chính cấp xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thực hiện sắp xếp, tổ chức lại.

	
	Ban hành Quyết định quy định.



3. Điều ước Quốc tế có liên quan đến dự thảo Nghị quyết (không có)

	Quy định của dự thảo văn bản
	Quy định của Điều ước Quốc tế có liên quan
	Đánh giá (Tính tương thích)
	Đề xuất xử lý

	
	
	
	

	
	
	
	



	DỰ KIẾN KINH PHÍ  CHO HỌC SINH, HỌC VIÊN BÁN TRÚ THEO NGHỊ ĐỊNH 66/2025/NĐ-CP

	
	
	
	
	
	
	đv tiền: 1.000đ

	Stt
	Tên đơn vị
	Tổng kinh phí/
 năm học
	Số lượng
 học sinh
	Học sinh, học viên bán trú

	
	
	
	
	Hỗ trợ tiền ăn
	Hỗ trợ tiền nhà ở
	Hỗ trợ gạo (kg)

	
	
	
	
	936 x 9 tháng
	360 x 9 tháng
	15 kg x 9 tháng

	
	Tổng cộng
	1.201.392
	103
	867.672
	333.720
	13.905

	1
	Trường Tiểu học Phù Ly
	23.328
	2
	16.848
	6.480
	270

	2
	Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi 
	81.648
	7
	58.968
	22.680
	945

	3
	Trường THPT Tam Bình
	489.888
	42
	353.808
	136.080
	5.670

	4
	Trường THPT Trần Đại Nghĩa
	34.992
	3
	25.272
	9.720
	405

	5
	Trường THPT Lê Thanh Mừng
	34.992
	3
	25.272
	9.720
	405

	6
	Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Vĩnh Long
	58.320
	5
	42.120
	16.200
	675

	7
	Trường THPT Mạc Đỉnh chi
	104.976
	9
	75.816
	29.160
	1.215

	8
	Trường THPT Nguyễn Ngọc Thăng
	11.664
	1
	8.424
	3.240
	135

	9
	Trường THPT Phan Liêm
	69.984
	6
	50.544
	19.440
	810

	10
	Trường THPT Phan Thanh Giản
	279.936
	24
	202.176
	77.760
	3.240

	11
	Trường THPT Trương Vĩnh Ký
	11.664
	1
	8.424
	3.240
	135



KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỊA BÀN, KHOẢNG CÁCH HỌC SINH, HỌC VIÊN THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 66/2025/NĐ-CP

	STT
	TÊN ĐƠN VỊ
	Địa chỉ CSGD XÃ/PHƯỜNG
 (sau sáp nhập)
	Địa chỉ CSGD XÃ/PHƯỜNG 
(trước sáp nhập)
	ĐỊA BÀN CƯ TRÚ 
CỦA HỌC SINH
 (ấp - xã sau sáp nhập)
	ĐỊA BÀN CƯ TRÚ CỦA HỌC SINH (xã trước sáp nhập)
	KHOẢNG CÁCH
 TỪ NHÀ
 ĐẾN TRƯỜNG (Km)
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5

	I. XÃ, PHƯỜNG

	1
	Trường Tiểu học Phù Ly
	Phường Đông Thành
	Xã Đông Bình, xã Đông Thành, xã Đông Thạnh
	Ấp Hóa Thành 2,
 phường Đông Thành
	Xã Đông Bình, xã Đông Thành, xã Đông Thạnh
	Từ 10 km
	 

	2
	Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi 
	Phường Đông Thành
	Xã Đông Bình, xã Đông Thành, xã Đông Thạnh
	Ấp Hóa Thành 2, 
phường Đông Thành
	Xã Đông Bình, xã Đông Thành, xã Đông Thạnh
	Từ 4 km đến 5,2 km 
	 

	II. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ GDĐT

	1
	Trường THPT Tam Bình
	Xã Tam Bình
	01 phần thị trấn Tam Bình và xã Mỹ Thạnh Trung
	Ấp Giữa, xã Ngãi Tứ
	Xã Loan Mỹ, xã Bình Ninh, 01 phần xã Ngãi Tứ (huyện Tam Bình) và 01 phần thị trấn Trà Ôn (huyện Trà Ôn)
	Từ 10 km đến 11 km 
	 

	
	
	
	
	Ấp Thôn Rôn, xã Trà Côn
	Xã Nhơn Bình, xã Trà Côn, xã Tân Mỹ và 01 phần thị trấn Tam Bình
	Từ 10 km đến 14 km 
	 

	
	
	
	
	Ấp Ngãi Lộ A, xã Trà Côn
	Xã Nhơn Bình, xã Trà Côn, xã Tân Mỹ và 01 phần thị trấn Tam Bình
	Từ 10 km đến 15 km 
	 

	
	
	
	
	Ấp Ngãi Lộ B, xã Trà Côn
	Xã Nhơn Bình, xã Trà Côn, xã Tân Mỹ và 01 phần thị trấn Tam Bình
	Từ 12 km đến 16 km 
	 

	
	
	
	
	Ấp Tường Trí, xã Trà Côn
	Xã Nhơn Bình, xã Trà Côn, xã Tân Mỹ và 01 phần thị trấn Tam Bình
	Từ 10 km đến 13 km 
	 

	
	
	
	
	Ấp Mỹ Phú, xã Trà Côn
	Xã Nhơn Bình, xã Trà Côn, xã Tân Mỹ và 01 phần thị trấn Tam Bình
	Từ 10 km
	 

	2
	Trường THPT Trần Đại Nghĩa
	Xã Tam Bình
	01 phần thị trấn Tam Bình và xã Mỹ Thạnh Trung
	Ấp Ngãi Lộ A, xã Trà Côn
	Xã Nhơn Bình, xã Trà Côn, xã Tân Mỹ và 01 phần thị trấn Tam Bình
	Từ 12 km
	 

	
	
	
	
	Ấp Cần Thay, xã Trà Côn 
	Xã Nhơn Bình, xã Trà Côn, xã Tân Mỹ và 01 phần thị trấn Tam Bình
	Từ 16 km
	 

	3
	Trường THPT Lê Thanh Mừng
	Xã Trà Ôn
	 
	Ấp Ngãi Lộ A, xã Trà Côn
	Xã Nhơn Bình, xã Trà Côn, xã Tân Mỹ và 01 phần thị trấn Tam Bình
	Từ 16 km
	 

	4
	Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cơ sở 4
	Xã Tam Bình
	01 phần thị trấn Tam Bình và xã Mỹ Thạnh Trung
	Ấp Thôn Rôn, xã Trà Côn
	Xã Nhơn Bình, xã Trà Côn, xã Tân Mỹ và 01 phần thị trấn Tam Bình
	Từ 10 km
	 

	 
	Cơ sở 5
	Xã Trà Ôn
	01 phần thị trấn Trà Ôn và xã Tích Thiện
	Ấp Sóc Ruộng, xã Trà Côn
	Xã Nhơn Bình, xã Trà Côn, xã Tân Mỹ và 01 phần thị trấn Tam Bình
	Từ 10 km
	 

	
	
	
	
	Ấp Mỹ Thuận, xã Trà côn
	Xã Nhơn Bình, xã Trà Côn, xã Tân Mỹ và 01 phần thị trấn Tam Bình
	Từ 10 km
	 

	
	
	
	
	Ấp Cần Thay, xã Trà Côn
	Xã Nhơn Bình, xã Trà Côn, xã Tân Mỹ và 01 phần thị trấn Tam Bình
	Từ 10 km
	 

	
	
	
	
	Ấp Gia Kiết, xã Trà Côn
	Xã Nhơn Bình, xã Trà Côn, xã Tân Mỹ và 01 phần thị trấn Tam Bình
	Từ 14 km
	 

	5
	Trường THPT Mạc Đỉnh chi
	Xã Giao Long
	Xã An Phước (huyện Châu Thành), xã Quới Sơn và xã Giao Long
	Ấp 1, xã Phú Thuận
	Xã Long Định, xã Tam Hiệp và xã Phú Thuận
	Từ 12 km
	 

	
	
	
	
	Ấp 2, xã Phú Thuận
	Xã Long Định, xã Tam Hiệp và xã Phú Thuận
	Từ 12 km
	 

	
	
	
	
	Ấp 3, xã Phú Thuận
	Xã Long Định, xã Tam Hiệp và xã Phú Thuận
	Từ 12 km
	 

	6
	Trường THPT Nguyễn Ngọc Thăng
	Xã Phước Long
	Xã Long Mỹ (huyện Giồng Trôm), xã Hưng Phong và xã Phước Long
	Ấp Hưng Điền, xã Phước Long 
	Xã Long Mỹ (huyện Giồng Trôm), xã Hưng Phong và xã Phước Long
	Từ 10 km 
	 

	7
	Trường THPT Phan Liêm
	Xã Tân Thủy
	Thị trấn Tiệm Tôm, xã An Hòa Tây và xã Tân Thủy
	Ấp Giồng Chuối, xã Ba Tri;
	Thị trấn Ba Tri và xã Vĩnh Hòa (huyện Ba Tri), xã An Đức, xã Vĩnh An, xã An Bình Tây
	Từ 10 km
	 

	
	
	
	
	 Ấp Giồng Xoài, xã Ba Tri;
	Thị trấn Ba Tri và xã Vĩnh Hòa (huyện Ba Tri), xã An Đức, xã Vĩnh An, xã An Bình Tây
	
	

	
	
	
	
	Ấp Giồng Cả, xã Ba Tri;
	Thị trấn Ba Tri và xã Vĩnh Hòa (huyện Ba Tri), xã An Đức, xã Vĩnh An, xã An Bình Tây
	
	

	
	
	
	
	Ấp Bến Đình, xã Ba Tri
	Thị trấn Ba Tri và xã Vĩnh Hòa (huyện Ba Tri), xã An Đức, xã Vĩnh An, xã An Bình Tây
	
	

	
	
	
	
	Ấp Thạnh Thới, xã Bảo Thạnh
	Xã Bảo Thuận và xã Bảo Thạnh
	Từ 10 km
	 

	
	
	
	
	Ấp An Qui, xã Tân Thủy
	Thị trấn Tiệm Tôm, xã An Hòa Tây và xã Tân Thủy
	Từ 10 km
	 

	8
	Trường THPT Phan Thanh Giản
	Xã Ba Tri
	Thị trấn Ba Tri và xã Vĩnh Hòa (huyện Ba Tri), xã An Đức, xã Vĩnh An, xã An Bình Tây
	Ấp An Qui, xã An Hiệp
	Xã Tân Hưng, xã An Ngãi Tây và xã An Hiệp
	Từ 13 km
	 

	
	
	
	
	Ấp Tân Thị, xã Tân Xuân
	Xã Phú Lễ, xã Phước Ngãi và xã Tân Xuân
	Từ 11 km
	 

	9
	Trường THPT Trương Vĩnh Ký
	Xã Vĩnh Thành
	Xã Phú Sơn, xã Tân Thiềng và xã Vĩnh Thành
	Ấp Tân Khải, xã An Hiệp
	Xã Tân Hưng, xã An Ngãi Tây và xã An Hiệp
	Từ 59 km
	 





